
TT Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số/Năm Năm ISSN Thuộc nhóm

1
Lương Thanh 

Tân

Đổi mới phương phương pháp giảng dạy các môn 

lý luận chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp: 

thực trạng và giải pháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 18, 2/2016 2016

0866-

7675
ISSN

2 Nguyễn Văn Đệ

Đọc nội dung “Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục đi 

trước thời đại” của Trần Văn Nhung: những cộng 

hưởng và liên tưởng

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 19, 4/2016 2016

0866-

7675
ISSN

3 Nguyễn Văn Đệ

Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực 

nghiên cứu khoa học cho giáo viên ở các trường 

trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Cần Thơ

Tạp chí KHGD

Viện KHGD VN
Số 129, 6/2016 2016

0868-

3662
ISSN

4
Phạm Minh 

Giản

Phạm Văn Đồng - nhà chính trị, giáo dục ưu tú 

của đất nước

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 18, 2/2016 2016

0866-

7675
ISSN

5
Phạm Minh 

Giản

Phát triển nguồn nhân lực khoa học giáo dục để 

hội nhập quốc tế: vấn đề cấp thiết hiện nay

Khoa học giáo dục

Viện KHGD VN
Số 125, 2/2016 2016

0866-

3662
ISSN

6
Lê Thị Minh 

Đạo
Mối quan hệ dinh dưỡng và hoạt động thể thao

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

7
Nguyễn Hoàng 

Lâm Em

Đánh giá thực trạng thể lực học sinh lớp 5,

lứa tuổi 10 Trường Tiểu học Tân Hội Trung

2, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 127, 3/2016 2016
1859-

0810
ISSN

8
Nguyễn Văn 

Hậu

Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học của 

giáo viên thể dục ở trường phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số ĐB, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

9
Phạm Việt 

Thanh

Sự biến đổi thể lực chuyên môn của nam sinh 

viên lớp chuyên sâu cầu lông Trường Đại học 

Đồng Tháp sau khi học xong môn học Thể thao 

nâng cao 1

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 19, 4/2016 2016

0866-

7675
ISSN

10
Đinh Ngọc 

Thắng

Изучение разлития творческих способностей 

студентов, проживающих в долине реки 

Меконг (Вьетнам) и обучающихся в Поволжье 

(Россия).

Журнал

«Молодой

ученый»

No. 4, 2016 2016
2072-

0297
Non-ISI

11
Đinh Ngọc 

Thắng

Исследование выражения социальных 

отношений в процессе творческой 

деятельности российских и вьетнамских 

студентов. 

Журнал

«Молодой

ученый»

No. 2, 2016 2016
2072-

0297
Non-ISI

12
Đinh Ngọc 

Thắng

Исследование соотношения между 

способностью выходить за границу личного 

опыта и возможностью выполнения нового 

метода в результатах творческой деятельности 

российских и вьетнамских студентов.

Журнал

«Молодой

ученый»

 No. 3, 2016 2016
2072-

0297
Non-ISI

13
Đinh Ngọc 

Thắng

Исследование типично-символических 

изображений культуры, проявляющихся в 

результатах творческой деятельности у 

российских и вьетнамских студентов. 

Журнал

«Молодой

ученый»

No. 1, 2016 2016
2072-

0297
Non-ISI

14
Đinh Thị Minh 

Hiếu

Biện pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh 

viên trong quá trình học môn nhập môn Khoa học 

giao tiếp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

15
Dương Huy 

Cẩn

Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho 

sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 5/2016 2016

2354-

0753
ISSN

16 Hồ Thị Thu Hà

Xây dựng câu hỏi đáp ứng các nguyên tắc tổ chức 

hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở 

trường mầm non

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 61(122), 4/2016 2016
1859-

3917
ISSN

DANH MỤC BÀI BÁO NĂM 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



17
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của 

Hiệu trưởng Trường THCS huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 5/2016 2016

2354-

0753
ISSN

18 Huỳnh Mỹ Linh
Sử dụng trò chơi học tập để dạy học nghi thức lời 

nói cho học sinh lớp 2 - 3

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 5/2016 2016
1859-

3917
ISSN

19 Lê Duy Cường

Thực trạng tổ chức seminar môn Phương pháp 

dạy học Toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở 

một số trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 4/2016 2016

0866-

7476
ISSN

20
Lê Thị Kim 

Anh

Vận dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung 

tâm trong quá trình giáo dục bảo vệ môi trường 

cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 58(119), 1/2016 2016
1859-

3917
ISSN

21 Lê Thị Lan
Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mầm 

non

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 129, 5/2016 2016
1859-

0810
ISSN

22 Lê Thị Mỹ Trà
Thực trạng và biện pháp cải thiện chất lượng hoạt

động nhóm của sinh viên

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 128, 4/2016 2016
1859-

0810
ISSN

23
Lê Thị Thanh 

Sang

Một số yêu cầu về giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 2/2016 2016
1859-

3917
ISSN

24
Lê Thị Tuyết 

Trinh

Bồi dưỡng năng lực đánh giá quá trình học tập 

môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học thông qua hoạt động quan sát hành vi

Tạp chí KHGD

Viện KHGD VN
Số ĐB, 01/2016 2016

0868-

3662
ISSN

25
Nguyễn Hùng 

Dũng

Tổ chức hoạt động thể dục dưỡng sinh đối với 

việc nâng cao hiệu quả học tập cho học viên 

trong các trung tâm học tập cộng đồng

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 4/2016 2016

2354-

0753
ISSN

26
Nguyễn Thị 

Trúc Minh

Vận dụng mô hình FAR vào thiết kế các hoạt

động dạy học toán tiểu học bằng phương pháp

tương tự

Tạp chí KHGD

Viện KHGD VN
Số ĐB, 01/2016 2016

0868-

3662
ISSN

27
Phạm Thị Kim 

Châu

Sử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ đánh giá năng 

lực tính toán của học sinh tiểu học

Tạp chí KHGD

Viện KHGD VN
Số 128, 5/2016 2016

0868-

3662
ISSN

28
Phạm Thị 

Nguyệt Nga
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 5/2016 2016
1859-

3917
ISSN

29
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Khảo sát mức độ hứng thú của sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học khi tiếp cận môn học cơ sở 

khoa học xã hội - phần kiến thức Lịch sử ở 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 128, 4/2016 2016
1859-

0810
ISSN

30 Võ Thị Nhỏ
Mô tả và xây dựng ngữ nghĩa cho dữ liệu 

multimedia

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

31
Hà Thị Thanh 

Nga

Định hướng tìm hiểu văn học viết thiếu nhi đồng 

bằng sông Cửu Long cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

32
Hà Thị Thanh 

Nga

Tư liệu đọc "Liên văn bản" để dạy bài "Con hổ có 

nghĩa" (trích "Lan Trì Kiến Văn lục" - Vũ Trinh)

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

33
Nguyễn Thị 

Quốc Minh

Từ câu hỏi trong đời sống đến câu hỏi dạy học 

tác phẩm văn chương - đòn bẩy để phát triển 

năng lực văn học cho học sinh

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 5/2016 2016
1859-

3917
ISSN

000

000



34 Phạm Đình Văn
Quy trình thiết kế các hoạt động giáo dục giới 

tính và sức khỏe sinh sản cho sinh sinh

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 129, 5/2016 2016
1859-

0810
ISSN

35
Huỳnh Quốc 

Tuấn

Mức độ hài lòng của học viên hệ vừa làm vừa học 

về chất lượng đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh, Trường ĐH Đồng Tháp

Thông tin và Dự

báo Kinh tế - Xã

hội

Bộ Kế hoạch và

Đầu tư

Số 123, 3/2016 2016
1859-

0764
ISSN

36
Lê Thị Kim 

Triệu

Tầm quan trọng của Kế toán quản trị đối với các 

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương

Trung tâm Kinh tế

Châu Á - TBD

Số cuối tháng, 

4/2016
2016

0868-

3808
ISSN

37 Nguyễn Anh Tú
Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) đến ngành nông nghiệp Việt Nam

Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương

Trung tâm Kinh tế

Châu Á - TBD

Số 469, 5/2016 2016
0868-

3808
ISSN

38 Nguyễn Anh Tú

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải 

pháp

Quản lý Ngân quỹ

Quốc gia

LL&NV Khoa bạc

Nhà nước Việt

Nam

Số 167, 5/2016 2016
1859-

4999
ISSN

39
Nguyễn Giác 

Trí

Khảo sát doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu 

Long: Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự 

gắn bó của nhân viên

Kinh tế và Dự báo

Bộ KH&ĐT
Số CĐ, 2/2016 2016

0866-

7120
ISSN

40
Nguyễn Giác 

Trí

Năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp xuất 

khẩu thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Kinh tế và Dự báo

Bộ KH&ĐT
Số CĐ, 4/2016 2016

0866-

7120
ISSN

41
Nguyễn Hoàng 

Trung

Thực trạng lao động và việc làm nông thôn vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 128, 4/2016 2016
1859-

0810
ISSN

42
Nguyễn Thị 

Bích Thuận

Vai trò của tư vấn sinh viên ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

43
Phạm Ánh 

Tuyết
Định vị hình ảnh du lịch Đồng Tháp

Du lịch

Bộ VH, TT&DL
Số 5, 2016 2016

0866-

7373
ISSN

44
Phạm Xuân 

Viễn

Nâng cao nhận thức học nhóm của sinh viên 

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường 

Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 2/2016 2016
1859-

3917
ISSN

45
Phạm Xuân 

Viễn

Vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập

Tài chính

Bộ Tài chính

Số 627, kỳ 2, 

2/2016
2016 005-56 ISSN

46
Trần Thanh 

Tịnh

Những vấn đề đặt ra trong thu hút vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào Đồng Tháp

Tài chính

Bộ Tài chính

Số 633, Kỳ 2, 

5/2016
2016 005-56 ISSN

47 Hà Danh Đức

Sự phân hủy Chloroaniline bởi vi khuẩn 

Acinetobecter Baumannii GFJ1 trong môi trường 

nhiễm mặn

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Đại

học Đà Nẵng

Số 1(98), 2016 2016
1859-

1531
ISSN

48
Hà Huỳnh 

Hồng Vũ

Ứng dụng chỉ thị gen phân tử ITS-1 và kỹ thuật 

PCR-RFLP để xác định loài sán lá gan lớn 

(Fasciola SP.) trên Bò tại Đồng bằng sông Cửu 

Long

Khoa học Kỹ thuật

Thú y

Hội KHKT Thú y

VN

Số 2, 2016 2016
1859-

4751
ISSN

49 Nguyễn Hồ
Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu nhằm phát 

triển cây mắc ca ở Đắc Lắk

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP Hà

Nội

Vol.61, No.4, 2016 2016
0866-

3719
ISSN

50
Nguyễn Minh 

Kha

Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa 

trên nền tảng web service

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP

TPHCM

Số 6(84), 2016 2016
1859-

3100
ISSN

51
Nguyễn Thị 

Hải Lý

Đánh giá chất lượng nước thải từ các trại nuôi bò 

qua các hình thức xử lý bằng lục bình 

(Eichhornia crassipes) và ruộng cỏ mồm 

(Hymenachyne acutigluma) tại thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT
Số 3+4, 2016 2016

1859-

4581
ISSN

000



52
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
Các mô hình dự đoán liên kết trong mạng xã hội

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 129, 5/2016 2016
1859-

0810
ISSN

53
Nguyễn Thị 

Phương

Đặc tính bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của 

nhà máy sản xuất bia

Tạp chí Rừng và

Môi trường

TƯ Hội KHKT LN

VN

Số 75+76, 2016 2016
1859-

1248
ISSN

54

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

(TH)

Triển khai phương pháp dạy học tích cực trong 

học phần Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối 

tượng

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 129, 5/2016 2016
1859-

0810
ISSN

55
Cao Thị Sông 

Hương

Dạy học chủ đề tích hợp "nước" theo định hướng 

phát triển năng lực của người học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 129, 5/2016 2016
1859-

0810
ISSN

56
Cao Thị Sông 

Hương
Đánh giá trong dạy học dự án

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 379, kì 1, 

4/2016
2016

2354-

0753
ISSN

57
Cao Thị Sông 

Hương

Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua các 

chủ đề dạy học tích hợp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

58 Đặng Kim Tại

Nghiên cứu xác đinh asen trong một số cây thuốc 

và đất trồng cây thuốc ở Đồng Tháp bằng phương 

pháp ASS

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

59 Hà Thanh Tùng

Enhanced absorption of the quantum dots solar 

cells based on co-sensitized CdS/CdSe quantum 

dots

International
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Số 1+2 (112+113), 

2016
2016

1859-

2600
ISSN

132
Trần Hoàng 

Phong

Triết lý về ngũ hành trong mâm cơm ngày Tết 

Nam Bộ

Tạp chí Thế giới di 

sản
Số 1+2, 2016 2016

1859-

2600
ISSN

133
Trần Thanh 

Thảo Uyên
Cồn Thới Sơn khai thác thế mạnh sinh thái

Du lịch

Bộ VH, TT&DL
Số 3, 2016 2016

0866-

7373
ISSN

134
Trần Thanh 

Thảo Uyên
Văn hóa ẩm thực Đồng Tháp

Văn hóa Dân gian

Viện HL

KHXHVN

Số 2(164), 2016 2016
0866-

7284
ISSN

135
Trần Thanh 

Thảo Uyên
Web di động và ứng dụng di động trong du lịch

Du lịch

Bộ VH, TT&DL
Số 1+2, 2016 2016

0866-

7373
ISSN

136
Võ Nguyên 

Thông
Hướng đến Futsal Wolrd Cup 2016

Du lịch

Bộ VH, TT&DL
Số 4, 2016 2016

0866-

7373
ISSN

137
Nguyễn Hoàng 

Minh Trí

Kết quả bước đầu từ mô hình tư vấn sinh viên tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

138
Nguyễn Hoàng 

Minh Trí

Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò tư vấn 

tâm lý cho sinh viên của giảng viên Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 20, 6/2016 2016

0866-

7675
ISSN

139
Nguyễn Quốc 

Vũ

Vận dụng một số hình thức tổ chức dạy học tích 

cực học phần "Điện tử số" nhằm phát huy năng 

lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 128, 4/2016 2016
1859-

0810
ISSN

140 Nguyễn Văn Xu
Giải pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp theo xu thế hội nhập

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 127, 3/2016 2016
1859-

0810
ISSN

141
Nguyễn Văn 

Nghiêm

Cảm hứng cuộc sống và con người trong văn xuôi 

Đoàn Giỏi

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 19, 4/2016 2016

0866-

7675
ISSN

142
Nguyễn Văn 

Bản

Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học  Đồng 

Tháp thông qua dạy học bộ môn Tiếng việt - Văn 

học và Phương pháp dạy học

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 19, 4/2016 2016

0866-

7675
ISSN

143
Phan Trọng 

Nam

Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường 

Cao đăng Nghề Vĩnh Long

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 127, 3/2016 2016
1859-

0810
ISSN

144
Phan Trọng 

Nam

Mức độ chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên 

trung học cơ sở thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu 

Giang

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

000



145
Phan Trọng 

Nam

Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho 

học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Chí 

Thanh, thành phố Rách Giá, tỉnh Kiên Giang qua 

hoạt động dạy học

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 61(122), 4/2016 2016
1859-

3917
ISSN

146
Nguyễn Thị 

Ngọc Chi

Cài đặt tự động Moodle trên free web hosting tạo 

hệ thống học tập trực tuyến trong dạy học môn 

Tin học ở trường phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 126, 2/2016 2016
1859-

0810
ISSN

147
Hà Thái Thủy 

Lê

Sử dụng phần mềm Hot Potatoes thiết kế trò chơi 

hỗ trợ dạy học phần Nhiệt học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

148
Nguyễn Thuận 

Quý

Bàn về việc dạy học Lịch Bàn về việc dạy học 

Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông 

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 60 (121), 

3/2016
2016

1859-

3917
ISSN

149
Nguyễn Thuận 

Quý

Tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 5/2016 2016
1859-

3917
ISSN

150
Nguyễn Thị 

Oanh

Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài sâu mọt hại 

nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại 

tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT
Số 281, 1/2016 2016

1859-

4581
ISSN

151 Võ Thị Phượng

Ảnh hưởng riêng lẻ và phối hợp các chất kích 

thích sinh trưởng [GA3, IAA, α-NAA] đến sinh 

trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất cây cà 

chua ở tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí NN&PTNT

Bộ NN&PTNT
Kỳ 1, 4/2016 2016

1859-

4581
ISSN

152
Nguyễn Hoàng 

Anh

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong tổ chức 

hoạt động dạy học Vật lí ở trường phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 127, 3/2016 2016
1859-

0810
ISSN

153 Nguyễn Văn Đệ

Biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên 

Tiếng Anh  trung học phổ thông ở  tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 23, 12/2016 2016

0866-

7675
ISSN

154 Nguyễn Văn Đệ
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các 

trường tiểu học huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

155 Nguyễn Văn Đệ

Nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên 

môn ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 22, 10/2016 2016

0866-

7675
ISSN

156
Phạm Minh 

Giản

Bác học và thận tư (học rộng và suy nghĩ cẩn 

thận) - hai điều cần thiết trong tu dưỡng của thế 

hệ trẻ

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 68(129), 

11/2016
2016

1859-

3917
ISSN

157
Phạm Minh 

Giản

Bối cảnh và những yêu cầu cơ bản đối với người 

cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong 

giai đoạn hiện nay 

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 22, 10/2016 2016

0866-

7675
ISSN

158
Phạm Minh 

Giản
Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số ĐB, 12/2016 2016
1859-

0810
ISSN

159
Phạm Minh 

Giản

Lựa chọn mô hình trong phát triển chuyên môn 

cho giáo viên phổ thông

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số Đặc biệt, 

10/2016
2016

2354-

0753
ISSN

160
Phạm Minh 

Giản

Minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động của 

người quản lí

Khoa học giáo dục

Viện KHGD VN
Số 135, 12/2016 2016

0866-

3662
ISSN

161
Phạm Minh 

Giản

Một số lời dạy của Bác Hồ cách đây 60 năm: năm 

Đinh Dậu - 1957

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 23, 12/2016 2016

0866-

7675
ISSN

162 Hồ Ngọc Lợi

 Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực 

và kỹ thuật của sinh viên câu lạc bộ Karatedo 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 135, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN



163 La Văn Liêm

Nghiên cứu sự phát triển thể lực của sinh viên 

trường Đại học Đồng Tháp thông qua giáo dục 

thể chất theo hình thức tự chọn môn học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 133, 9/2016 2016
1859-

0810
ISSN

164
Nguyễn Hoàng 

Lâm Em

Xây dựng hệ thống Test đánh giá thể lực chuyên 

môn cho đội tuyển bóng đá nữ khoa Giáo dục 

Thể chất và Quốc phòng – An ninh, trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 135, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

165

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(B)

Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng hình thức tổ 

chức dạy học vòng tròn để nâng cao thể lực cho 

sinh viên nữ không chuyên thể dục.

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 135, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

166
Phạm Hiền 

Chương

Xây dựng hệ thống test đánh giá thể lực chuyên 

môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 133, 9/2016 2016
1859-

0810
ISSN

167
Phạm Việt 

Thanh

Thực trạng công tác giáo dục thể chất tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 136, 12/2016 2016
1859-

0810
ISSN

168
Phạm Việt 

Thanh

Xây dựng chương trình giảng dạy môn Chuyên 

sâu điền kinh (chạy ngắn và nhảy xa) cho nam 

sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 135, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

169 Trần Hữu Điền

Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá thành tích học tập 

chạy cự ly ngắn 100m cho sinh viên chuyên sâu 

điền kinh ở Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số Đặc biệt, 

11/2016
2016

1859-

0810
ISSN

170
Đào Hoàng 

Nam

Đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp của 

sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc 

Liêu

Tạp chí Tâm lý

học xã hội

Hội Tâm lý học xã

hội Việt Nam

Số 6, 6/2016 2016
0866-

8019
ISSN

171
Đinh Ngọc 

Thắng

Изучение различий творческого воображения 

русских и вьетнамских студентов

Журнал

«Молодой

ученый»

Số 25(129), 2016 2016
2072-

0297
Non-ISI

172
Đinh Ngọc 

Thắng

Изучение степени преодоления социально-

культурных барьеров для формирования 

новых методов творческой деятельности 

студентов, проживающих в Поволжье и в 

долине реки Меконга (Вьетнам)

Журнал

«Молодой

ученый»

Số 30(134), 2016 2016
2072-

0297
Non-ISI

173
Đinh Ngọc 

Thắng

Исследование характеристик творческих 

проявлений русских и вьетнамских студентов

Журнал

«Молодой

ученый»

Số 23(127), 2016 2016
2072-

0297
Non-ISI

174
Dương Huy 

Cẩn

Giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh 

viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 391, kì 1, 

10/2016
2016

2354-

0753
ISSN

175
Dương Huy 

Cẩn

Phát triển năng lực học sinh thông qua việc sử 

dụng phương tiện dạy học trong chương trình Tự 

nhiên - Xã hội ở tiểu học

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 20, 6/2016 2016

0866-

7675
ISSN

176
Hà Thái Thủy 

Lam

Sử dụng PREZI trong trình chiếu – đăng ký phiên 

bản giáo viên và cách sử dụng cơ bản

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 134, 10/2016 2016
1859-

0810
ISSN

177
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 11/2016 2016

2354-

0753
ISSN

178
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Quản lý hoạt động bồi dưỡng phương pháp dạy 

học cho giáo viên của hiệu trưởng trường trung 

học cơ sở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 8/2016 2016
1859-

3917
ISSN

179
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Quản lý phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng ở một số 

trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà 

Mau

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 391, kì 1, 

10/2016
2016

2354-

0753
ISSN

180
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Quản lý quá trình tự học của sinh viên sư phạm 

Trường Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 65(126), 8/2016 2016
1859-

3917
ISSN



181
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Thực trạng bồi dưỡng phương pháp học cho sinh 

viên Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 23, 12/2016 2016

0866-

7675
ISSN

182
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Xây dựng phương pháp học cho sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 20, 6/2016 2016

0866-

7675
ISSN

183 Huỳnh Mỹ Linh
Những góc độ sử dụng trò chơi trong dạy học tập 

làm văn tiểu học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 130, 6/2016 2016
1859-

0810
ISSN

184
Huỳnh Thị 

Kiều Trâm

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học 

dưới góc nhìn tâm lý học

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 8/2016 2016
1859-

3917
ISSN

185
Lê Thị Kim 

Anh

Định hướng phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ 

mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua các hoạt động trải 

nghiệm

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 12/2016 2016

2354-

0753
ISSN

186
Lê Thị Tuyết 

Trinh

Rèn luyện các kĩ năng đánh giá quá trình trong 

dạy học môn Toán ở Tiểu học cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 389, kì 1, 

9/2016
2016

2354-

0753
ISSN

187
Nguyễn Thị 

Kiều
Thiết kế bài học mô hình STEM

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 133, 9/2016 2016
1859-

0810
ISSN

188
Nguyễn Trọng 

Hiếu

Lịch sử tiếp nhận lý thuyết Phân tâm học trong 

nghiên cứu văn học Việt Nam

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

189
Nguyễn Trọng 

Hiếu

Ngôn ngữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ 

Việt Nam đương đại từ góc nhìn phân tâm học

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Tiền

Giang

Số 4, 2016 2016
1859-

4530
ISSN

190
Phạm Thị Kim 

Châu

Sử dụng tình huống thực tiễn hỗ trợ đánh giá 

năng lực tính toán của học sinh tiểu học

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP Hà

Nội

Số 8, 12/2016 2016
0866-

3719
ISSN

191 Trần Văn Tuấn
Dạy học ngoại khóa môn tiếng Việt ở trường tiểu 

học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 131, 7/2016 2016
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Trương Công 

Vĩnh Khanh

Nhìn lại tác động của quan hệ ASEAN - Trung 

Quốc đối với quan hệ Việt - Trung về tranh chấp 

chủ quyền trên biển giai đoạn 1991 - 2003

Nghiên cứu Đông

Nam Á

Viện Đông Nam Á

Số 7(196), 2016 2016
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193 Võ Thị Nhỏ

Vận dụng V-ISPRING - phần mềm hỗ trợ xây 

dựng bài giảng theo chuẩn E-LEARING trong 

dạy học môn Ứng dụng công nghệ thông tin cho 

sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN
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194 Phạm Đình Văn

Quy trình thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo 

dục bảo vệ đa dạng sinh học cho sinh viên thông 

qua hoạt động nội khóa

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN
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Hồ Thị Khánh 

Linh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển của làng hoa - kiểng Sa Đéc

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
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Lê Thị Kim 

Triệu

Cơ hội và thách thức đối với lao động kế toán, 

kiểm toán Việt Nam khi tham gia TPP, AEC

Kinh tế và Dự báo

Bộ KH&ĐT
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0866-
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ISSN

197
Nguyễn Hoàng 

Trung

Nghiên cứu mối quan hệ giữa dân số và kinh tế 

tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế Châu Á -

Thái Bình Dương

Trung tâm Kinh tế

Châu Á - TBD
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Nguyễn Thị 

Bích Thuận

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập 

lãi cận biên của các ngân hàng thương mại tại 

Việt Nam

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
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Nguyễn Thị 

Bích Thuận

Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động của các doanh nghiệp niêm yết ngành thủy 

sản Việt Nam
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Phạm Xuân 

Viễn

Đổi mới giáo dục đào tạo đại học Việt Nam nhìn 

từ góc độ người dạy

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 56 (126), 

8/2016
2016

1859-

3917
ISSN
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Phạm Xuân 

Viễn

Giải pháp nâng cao quản lý ngân sách nhà nước 

tại TP Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp

Tài chính

Bộ Tài chính
Số 637, 7/2016 2016 005-56 ISSN

202
Phạm Xuân 

Viễn

Phát triển năng lực chuyên môn cho giảng viên 

trẻ tại các trường đại học cao đẳng hiện nay

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 12, 2016 2016
1859-

2694
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203 Hà Danh Đức

Biodegradation of 3-chloroaniline by suspended 

cells and biofilm of Acinetobacter baumannii 

GFJ1

Applied Biological

Chemistry
Số 59(5), 2016 2016

2468-
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204 Hà Danh Đức

Đánh giá sự hình thành biofilm và khả năng phân 

hủy chloroaniline bởi biofilm của vi khuân 

Acinetobacter baumannii GFJ1

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Đại

học Đà Nẵng

Số 7(104), 2016 2016
1859-

1531
ISSN

205 Hà Danh Đức
Khảo sát sự phân hủy chloroaniline bởi vi khuẩn 

Acinetobacter baumannii GFJ1

Tạp chí Phát triển

KH&CN - Science

and Technology

Development

Journal 

ĐHQG TPHCM

Số T6(19), 2016 2016
1859-
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Hà Huỳnh 

Hồng Vũ

Đặc điểm một số chỉ số hình thái của sán lá gan 

lớn thu thập ở Việt Nam

Tạp chí Y học Việt

Nam

Tổng Hội Y học

Việt Nam

Số 1, 9/2016 2016
1859-
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Hà Huỳnh 

Hồng Vũ

Tình trạng nhiễm sán lá gan lớn trên bò tại một số 

tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thử hiệu quả 

tẩy trừ

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Cần

Thơ

Số CĐ, 2016 2016
1859-

2333
ISSN

208 Hồ Sỹ Thắng
Tổng hợp MnO2 có cấu trúc nano bằng phương 

pháp thủy nhiệt

Tạp chí Hóa học

Viện HL KH&CN

VN

Số 54(5E1,2), 2016 2016
0866-

7144
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Lương Thái 

Ngọc

Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của 

giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động

Tạp chí Khoa học

Đại học Huế
Số 8(122), 2016 2016

1859-

1388
ISSN

210
Lương Thái 

Ngọc
Một số hình thức tấn công trên mạng MANET

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Đại

học Đà Nẵng

Số 9(107), 2016 2016
1859-

1531
ISSN
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Ngô Thạch 

Thảo Ly
Đăng ký đất đai lần đầu tại huyện Lai Vung

Tài nguyên & Môi

trường

Bộ TN&MT

Số 10(240), 5/2016 2016
1859-

1477
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212
Ngô Thạch 

Thảo Ly

Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tài nguyên & Môi

trường

Bộ TN&MT

Số 23(253), 

12/2016
2016

1859-

1477
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213
Nguyễn Hữu 

Long

Theo dõi diễn biến lũ trong khu vực các vùng đê 

bao khác nhau ở tỉnh Đồng Tháp bằng công cụ 

ảnh viễn thám Modis

Tài nguyên & Môi

trường

Bộ TN&MT

Số 22(252), 

11/2016
2016

1859-

1477
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214
Nguyễn Thị 

Hải Lý

A survey of vascular plant species in the dry 

season, Cam Mountain, An Giang province

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN

VN

Vol.54-2A, 2016 2016
0866-

708X
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215
Nguyễn Thị 

Hồng Nho

Sự biến động các yếu tố môi trường nước trong 

hệ thống ương nuôi cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus ) tuần hoàn

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

216
Nguyễn Thị 

Phương

Đặc tính bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của 

nhà máy sản xuất bia và chế biến thủy sản

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Cần

Thơ

Số 43a, 2016 2016
1859-

2333
ISSN

217
Nguyễn Thị 

Thùy Linh

Dạy học học phần Ôtômat và ngôn ngữ hình thức 

theo hướng phát triển năng lực người học

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD
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Số ĐB, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN



218
Trần Kim 

Hương

Hướng dẫn việc tự học, tự nghiên cứu học phần 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER thông 

qua “kỹ thuật tấn công SQL INJECTION và cách 

ngăn chặn

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN
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219
Bùi Thị Minh 

Nguyệt

The isolated compounds from the twigs of Morus 

alba L. in Dong Thap

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN

VN
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220 Hồ Sỹ Linh Cách đặt công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ

Hóa học & Ứng

dụng

Hội Hóa học VN

Số 13(265), 2016 2016
1859-

4069
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221 Lê Hữu Bình
Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng thiết bị dạy học ở trường phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 136, 12/2016 2016
1859-
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222 Lê Thị Ngọc Tú
Effect of Ag nanoparticles on the photocatalytic 

activity on the TiO2 nanotubes 

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN
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223 Lê Thị Ngọc Tú

Effect of precursor materials and hydrothermal 

time on the morphology, microstructure and 

photocatalytic activity of TiO2 nanotubes

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN

VN

Số 54 (4B), 2016 2016
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224 Lê Thị Ngọc Tú
Synthesis and photocatalytic activities of CuO-

TiO2 nanocomposites

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN

VN
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225 Lý Huy Hoàng

Bước đầu thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông 

tin hỗ trợ đánh giá kết quả học phần thí nghiệm 

thực hành phương pháp dạy học hóa học

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số Đặc biệt, 

5/2016
2016
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226 Lý Huy Hoàng

Thực trạng phát triển năng lực tổ chức dạy học 

thí nghiệm Hóa học cho sinh viên ngành cử nhân 

sư phạm Hóa học

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Vinh
Số 2A(45), 2016 2016

1859-

2228
ISSN

227
Nguyễn Kim 

Búp

Ảnh hưởng của các chất đều hòa sinh trưởng thực 

vật lên sự tăng trưởng và tích lũy lipid trong nội 

nhũ rắn của trái Dừa Ta Xanh (Cocos nucifera L.)

Tạp chí Phát triển

KH&CN - Science

and Technology

Development

Journal 
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Số 4T, 19, 2016 2016
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228
Nguyễn Quốc 

Thái

Discovery of DNA dyes Hoechst 34580 and 

33342 as good candidates for inhibiting amyloid 

beta formation: in silico and in vitro study

Journal of

Computer-Aided

Molecular Design

Volume 30, 

Issue 8, Pages 639-

650, 2016

2016
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654X
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Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Oxetane-type tanaxes from the roots of taxus 

wallichiana zucc. (taxaceae)

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN

VN
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230
Nguyễn Thị 

Lan Hương

Synthesis and characterization of nano-

hydroxyapatite in maltodextrin matrix

Applied

Nanoscience
Vol. 11, 2016 2016

2190-

5509
SCIE

231
Nguyễn Thị 

Lan Hương

Tổng hợp và xác định đặc trưng của các 

composite chứa nano-hydroxyapatite trên nền 

alginate và oligoalginate

Khoa học Công

nghệ

Viện HLKH&CN

VN

Số 2B(54), 2016 2016
0866-
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232
Nguyễn Văn 

Hưng (H)

Điều chế vật liệu nono Na-ZnO có hoạt tính 

quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy 

bằng phương pháp thủy nhiệt

Tạp chí Hóa học

Viện HL KH&CN

VN

Số 54(5E1,2), 2016 2016
0866-

7144
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233
Phạm Minh 

Xuân

Điều chế vật liệu hydroxit kép Mg-Fe bằng 

phương pháp thủy nhiệt để hấp phụ asen

Tạp chí Hóa học

Viện HL KH&CN

VN

Số 54(5E1,2), 2016 2016
0866-
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234 Trần Hoài Lam

Hydrogen sulfide adsorption by thermally treated 

cobalt (II)- exchanged NaX zeolite, Adsorption 

Sciences and Technology

Adsorption

Sciences and

Technology

Vol. 34, No. 4-5, 
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235 Trần Hoài Lam

Study on modification of zeolite NaX: the cobalt 

(II) exchange kinetics and surface property 

changes under thermal treatment

Journal of

Chemistry
Vol. 2016 2016

2090-

9063
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236 Trần Quốc Trị

Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron 

của cluster MnS3
-/0

 bằng hóa học tính toán và giải 

thích phổ quang electron của cluster anion

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 23, 12/2016 2016

0866-

7675
ISSN

237 Trần Quốc Trị
Phân tích phổ quang electron của cluster MnS

- 

bằng hóa học lượng tử tính toán

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

238 Trần Quốc Trị

Quantum chemical study of the geometrical and 

electronic structures of ScSi3-/0 clusters and 

assignment of the anion photoelectron spectra

Journal of

Chemical physics
Vol. 144, 2016 2016

0021-

9606
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239 Trần Văn Tân

Geometrical and Electronic Structures of 

MnS3–/0 Clusters from Computational 

Chemistry and Photoelectron Spectroscopy

Journal of Physical

Chemistry A
Vol. 120, 2016 2016

1089-

5639
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240 Trần Văn Tân

Quantum Chemical Study of the Low-Lying 

Electronic States of VSi3-/0 Clusters and 

Interpretation of the Anion Photoelectron 

Spectrum

Journal of Physical

Chemistry A
Vol. 120(29), 2016 2016

1089-

5639
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241 Võ Thành Vĩnh

Thiết kế hệ thống chuông ưu tiên và giám sát 

phạm qui dùng cho các trò chơi đố vui ở trường 

THPT

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số ĐB, 11/2016 2016
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242 Lê Thị Thanh
Phòng trừ bệnh thường gặp cho Ba ba trơn trong 

điều kiện nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí KHKT

Chăn nuôi

Hội Chăn nuôi

Việt Nam

Số 213, 11/2016 2016
1859-

476X
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243 Lê Thị Thanh
Quy trình kỹ thuật nuôi ong mật trong nông hộ ở 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Tạp chí KHKT

Chăn nuôi

Hội Chăn nuôi

Việt Nam

Số 211, 9/2016 2016
1859-
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244
Châu Hoàng 

Trọng

Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong các tác 

phẩm hội họa Việt Nam thời kỳ 1945 - 1975

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 22, 10/2016 2016
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245
Trần Văn 

Thành
Lễ hội Gò Tháp ở tỉnh Đồng Tháp

Văn hóa học

Viện VHNTQG

VN

Số 2(24), 2016 2016
1859-
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246 Đỗ Minh Hùng

Định hướng rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho 

sinh viên khoa kinh tế, Trường Đại học Đồng 

Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN
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247 Đỗ Minh Hùng

Vietnamese Children’s Retention of English 

Vocabulary Aspects via The Input-Based and 

Output-Based Instruction

Modern Research

Studies: An

International

Journal of

Humanities and

Social Sciences

Vol. 3, Iss. 3, 2016 2016
2349-

2147
Non-ISI

248
Lê Thanh 

Nguyệt Anh

Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên chuyên 

ngữ tiếng Anh trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 133, 9/2016 2016
1859-

0810
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Nguyễn Văn 

Tám
Some Considerations on Conversation Analysis

International

Journal of

Humanities and

Social Science

Studies 

Vol. 3, Issue 3, 

2016
2016
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250 Phạm Văn Tặc

Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên 

năm thứ ba ngành Kế toán Trường Đại học Đồng 

Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN
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2016
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251 Phạm Văn Tặc

Nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh cho sinh 

viên năm thứ I Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm 

non Trường Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số ĐB, 11/2016 2016
1859-

3917
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252 Phạm Văn Tặc
Similarities in word formation of English and 

Vietnamese

Asian Journal of

Eduacational

Research

Vol. 4, No. 5, 2016 2016
2309-

3218
Non-ISI

253
Trần Thanh 

Tâm
Các hình thức Việt hóa thành ngữ gốc Hán

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 136, 12/2016 2016
1859-

0810
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254
Trần Thanh 

Tâm

Những ảnh hưởng của từ Hán Việt trong học 

tiếng Hán của sinh viên Việt Nam

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 12, 2016 2016
1859-

2694
ISSN

255
Trần Thanh 

Tâm

ome influences of the Sino – Vietnamese words 

to Vietnamese students in learning idioms

Asian Journal of

Educational

Research

Vol. 4, No. 5, 2016 2016
2311-
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256
Trần Thị Hiền 

(NN)

Vận dụng phương pháp học tập dự án vào môn 

học Văn hóa Mỹ ở Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 131, 7/2016 2016
1859-

0810
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257 Đỗ Thị Hà Thơ

Quy tắc ứng xử đối với gia đình và xã hội qua tư 

liệu hương ước chữ Hán Choson thế kỷ XVII – 

XVIII

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Cần

Thơ

Số 44c, 2016 2016
1859-

2333
ISSN

258
Nguyễn Ngọc 

Phú

Quan niệm về chữ "trung" trong văn học nhà Nho 

Nam Bộ giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Sài

Gòn

Số 22(47), 11/2016 2016
1859-

3208
ISSN

259
Nguyễn Ngọc 

Phú

Sự rạn nứt của lý tưởng trung quân đến sự hình 

thành lý tưởng trung nghĩa trong sáng tác của 

Nguyễn Đình Chiểu

Khoa học Xã hội

và Nhân văn

Trường

ĐHKHXH&NV

Số 2b, tập 2, 2016 2016
2354-

1172
ISSN

260
Nguyễn Thị 

Bích Phượng

Giải pháp nâng cao chất luợng dạy học văn học 

nước ngoài ở trường trung học phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 132, 8/2016 2016
1859-

0810
ISSN

261
Lê Thị Thu 

Trang

Các kiểu nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử Việt 

Nam thập niên đầu thế kỉ XXI

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Sài

Gòn

Số 17 (42), 6/2016 2016
1859-

3208
ISSN

262
Lê Thị Thu 

Trang

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại - nhìn 

chung về thành tựu

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

263
Lê Thị Thu 

Trang

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam hiện đại với một số 

thể tài gần gũi – từ cái nhìn so sánh

Tạp chí Khoa học

Đại học Huế
Số 122, 08/2016 2016

1859-

1388
ISSN

264 Phạm Xuân Vũ
Sử dụng di sản trong dạy học Lịch sử ở trường 

trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

Quản lý giáo dục

Học viện QLGD
Số 12(12), 2016 2016

1859-

2910
ISSN

265
Trịnh Phi 

Hoành

Mối quan hệ giữa khai thác cát với biến động bờ 

sông Tiền tại tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH An

Giang

Số 12(4), 2016 2016
0866-

8086
ISSN

266 Lê Thanh Dũng
Tăng cường bản chất giai cấp công nhân theo 

tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng

Thông tin Khoa

học Chính trị

Học viện Chính trị

Khu vực IV

Số 4(5), 2016 2016
2354-

1474
ISSN

267 Mai Thị Thanh

Giám sát và phản biện xã hội của nhân dân đối 

với quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 135, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

268
Nguyễn Công 

Lập

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công bằng xã hội 

trong quản lý phát triển xã hội

Tạp chí Giáo dục

lý luận

Học viện Chính trị

khu vực I

Số 253, 2016 2016
0868-

3492
ISSN

269
Nguyễn Công 

Lập
Quan điểm của Hồ Chí Minh về chính sách xã hội

Tạp chí Lý luận

Chính trị

Học việ Chính trị

Quốc gia HCM

Số 12, 2016 2016
2525-

2585
ISSN

000

000

000
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Nguyễn Công 

Lập

Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất 

giữa chính sách xã hội với chính sách kinh tế và 

văn hóa.

Tạp chí Lịch sử

Đảng

Học viên Chính trị

Quốc gia TPHCM

Số 11, 2016 2016
3936-

8477
ISSN

271
Nguyễn Thế 

Hồng

Giáo dục công dân toàn cầu - sự cần thiết và 

phương thức giáo dục trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 133, 9/2016 2016
1859-

0810
ISSN

272
Nguyễn Thế 

Hồng

Giáo dục giá trị lịch sử - văn hóa cho thế hệ trẻ 

qua các di tích cách mạng tiêu biểu ở tỉnh Đồng 

Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 136, 12/2016 2016
1859-

0810
ISSN

273
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy 

học Địa lí ở trường trung học phổ thông

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số ĐB, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

274
Phạm Thị 

Tuyết Giang

Tư vấn xác định giá đất tính bồi thường khi nhà 

nước thu hồi

Dạy và học ngày

nay

TƯ Hội KH VN

Số 9, 2016 2016
1859-

2694
ISSN

275 Trần Thị Nhung

Chủ nghĩa dân tộc Nam Tư với sự hình thành và 

tan rã quốc gia chung của cư dân Nam Slavs 

trong thế kỷ XX

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Sài

Gòn

Số 20(45), 9/2016 2016
1859-

3208
ISSN

276 Trần Thị Nhung
Vai trò và vị thế của lực lượng cộng sản cầm 

quyền Nam Tư sau Chiến tranh thế giới II

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 22, 10/2016 2016

0866-

7675
ISSN

277
Trương Thị Mỹ 

Dung

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho 

sinh viên

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số ĐB, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

278
Huỳnh Ngọc 

Cảm

BCQ và BCQ mạnh theo hướng cho tập nghiệm 

của bất phương trình lồi và áp dụng

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

279 Lê Hoàng Mai On Js -semisimple left (right) V -semirings

Journal of

Advanced

Mathematical

Studies

Vol. 9, No. 3, 2016 2016
2065-

5851
Non-ISI

280 Lê Hoàng Mai
Some remarks on the Jacobson radical types of 

semirings and related problems

Vietnam Journal of 

Mathematics

Vol. 44, No. 3, 

9/2016
2016

2305-

221X
ESCI

281 Lê Trung Hiếu
Khắc phục một số sai lầm trong việc tính toán 

bằng máy tính cầm tay

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP

TPHCM

Số 9(87), 2016 2016
1859-

3100
ISSN

282 Lê Trung Hiếu
New criteria for global exponential stability of 

linear time-varying volterra difference equations

Mathematica

Slovaca

Vol. 66, No. 6, 

2016
2016

1345-

1354
SCIE

283
Lê Xuân 

Trường

Một số biện pháp đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực thông qua 

dạy học môn Phương pháp dạy học toán tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

284
Nguyễn Dương 

Hoàng

Bồi dưỡng năng lực dạy phương trình vô tỉ cho 

học sinh thông qua việc phân tích hình thức bài 

toán

Toán học trong

Nhà trường

Hội Giảng dạy

Toán học Phổ

thông

Số 7, 7/2016 2016
2354-

1229
ISSN

285
Nguyễn Dương 

Hoàng

Một số biện pháp phát triển năng lực suy luận 

cho học sinh trong dạy học số học lớp 5

Toán học trong

Nhà trường

Hội Giảng dạy

Toán học Phổ

thông

Số 7, 7/2016 2016
2354-

1229
ISSN

286
Nguyễn Dương 

Hoàng

Rèn luyện các thao tác tư duy trong dạy toán chủ 

đề đường tròn cho học sinh lớp 9

Toán học trong

Nhà trường

Hội Giảng dạy

Toán học Phổ

thông

Số 6, 5/2016 2016
2354-

1229
ISSN

287
Nguyễn Thị 

Mộng Tuyền

Classification of real solvable Lie Algebras whose 

simply connected Lie groups have only zero or 

maximal dimensional coadjoint orbits

Revista de la

Unión Matemática

Argentina

Vol. 57, No. 2, 

2016
2016

0041-

6932
SCIE

000
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Nguyễn Trung 

Hiếu

Định lí điểm bất động chung của ánh xạ (ψ,S, C)-

co yếu tổng quát trong không gian 2-mêtric sắp 

thứ tự

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 22, 10/2016 2016

0866-

7675
ISSN

289
Nguyễn Văn 

Dũng

 Answers to Kirk-Shahzad’s questions on strong 

b-metric spaces 

Taiwanese Journal

of Mathematics
Vol. 20(5), 2016 2016

1027-

5487
SCI

290
Nguyễn Văn 

Dũng

Remarks on theorems for cyclic quasi-

contractions in uniformly convex Banach spaces

Kragujevac

Journal of

Mathematics

Vol. 2016 2016
1450-

9628
ESCI

291 Trần Lê Nam Định lý kiểu Berntein trong không gian Gauss

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Trà

Vinh

Số 24, 12/2016 2016
1859-

4816
ISSN

292 Trần Lê Nam
Mặt tịnh tiến kiểu không gian f-cực đại trong 

không gian Lorentz - Minkowski

Khoa học & Giáo

dục

Trường ĐHSP Huế

Số 03(39), 2016 2016
1859-

1612
ISSN

293 Trần Lê Nam
Sử dụng số phức giải câu 8 trong đề thi THPTQG 

môn Toán năm 2015 theo 5 cách

Tạp chí Khoa học

Trường ĐH An

Giang

Số 12(4), 2016 2016
0866-

8086
ISSN

294
Trần Thụy 

Hoàng Yến

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên thông 

qua rèn luyện một số thao tác tư duy quan trọng 

thông qua dạy học dãy số viết theo quy luật

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 12/2016 2016

2354-

0753
ISSN

295
Trần Thụy 

Hoàng Yến

Phát triển năng lực giải toán cho sinh viên thông 

qua việc rèn luyện khả năng liên tưởng

Khoa học giáo dục

Viện KHGD VN
Số 132, 9/2016 2016

0866-

3662
ISSN

296 Võ Đức Thịnh Dưới vi phân lồi theo hướng và ứng dụng
Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

297 Võ Xuân Mai
Đảm bảo sự cân đối giữa tư duy trực giác và tư 

duy phân tích cho học sinh trong dạy học toán

Khoa học giáo dục

Viện KHGD VN
Số 134, 11/2016 2016

0866-

3662
ISSN

298 Võ Xuân Mai
Hướng tới sự hiểu biết của trực giác và vai trò 

của trực giác trong dạy học Toán

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT

Số 389, kì 1, 

9/2016
2016

2354-

0753
ISSN

299
Dương Văn 

Khánh

The role of social worker to the problem of school 

violence in Vietnam
Social Science Số 8, 2016 2016

1673-

176X
Non-ISI

300 Kiều Văn Tu
Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP Hà

Nội

Số 2A(61), 2016 2016
0866-

3719
ISSN

301
Lê Thị Thanh 

Yến

Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội ở nước ta - thực 

trạng và giải pháp

Di sản Văn hóa

Bộ VH, TT &DL
Số 3(56), 2016 2016

1859-

4956
ISSN

302
Lương Thị 

Huỳnh Như

Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên ngành ngoài sư phạm ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số ĐB, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

303
Nguyễn Thị 

Song Thương
Văn hóa cư trú của cư dân Óc Eo ở Tây Nam Bộ

Nghiên cứu văn

hóa 
Số 117, 9/2016 2016

0866-

7667
ISSN

304
Nguyễn Trần 

Mai Trâm
Nghệ thuật ngôn từ trong hò sạo Nam Bộ

Giáo dục nghệ

thuật

Trường ĐHSP

nghệ thuật TW

Số 19, 2016 2016
1859-

4964
ISSN

305
Nguyễn Hoàng 

Minh Trí

Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 

đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 133, 9/2016 2016
1859-

0810
ISSN

306
Nguyễn Quốc 

Vũ

Đề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng 

tạo cho sinh viên thông qua dạy học môn Kĩ thuật 

số

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP Hà

Nội

Số 61(8), 2016 2016
0866-

3719
ISSN

307
Nguyễn Quốc 

Vũ

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên thông 

qua giải bài tập kỹ thuật số

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 136, 12/2016 2016
1859-

0810
ISSN

308
Nguyễn Quốc 

Vũ

Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Kỹ 

thật số nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho 

sinh viên

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 135, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

309
Nguyễn Quốc 

Vũ

Vận dụng bài toán kỹ thuật số trong dạy học 

nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh 

viên

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số Đặc biệt, 

12/2016
2016

1859-

0810
ISSN
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Nguyễn Quốc 

Vũ

Xây dựng các bài tập môn Kĩ thuật số theo định 

hướng phát huy năng lực sáng tạo cho sinh viên

Tạp chí Giáo dục

Bộ GD&ĐT
Số ĐB, 11/2016 2016

2354-

0753
ISSN

311
Nguyễn Thị 

Kim Lan

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành 

Giáo dục Mầm non ở Trường Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số 69(130), 

12/2016
2016

1859-

3917
ISSN

312 Nguyễn Văn Xu
Biểu hiện văn hóa giao tiếp của sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp qua lớp từ xưng hô

Giáo dục và Xã hội

HH các trường ĐH

- CĐ NCL VN

Số Đặc biệt, 

9/2016
2016

1859-

3917
ISSN

313 Nguyễn Văn Xu

Giải pháp rèn luyện năng lực đội ngũ cán bộ, viên 

chức Trường Đại học Đồng Tháp trong thời kỳ 

hội nhập

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 135, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

314 Nguyễn Văn Xu
Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh không 

chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 133, 9/2016 2016
1859-

0810
ISSN

315 Lê Anh Tuấn

Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ 

thông tin theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 132, 8/2016 2016
1859-

0810
ISSN

316 Trần Tuấn Anh
Ứng dụng camera làm máy chiếu đa vật thể nhằm 

nâng cao chất lượng giảng dạy

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số ĐB, 11/2016 2016
1859-

0810
ISSN

317
Đặng Thị Thu 

Liễu

Bước đầu hình thành năng lực giảng dạy thực 

hành cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học

Tạp chí Khoa học

Đại học Đồng Tháp
Số 21, 8/2016 2016

0866-

7675
ISSN

318 Danh Trung

Ứng dụng mạng xã hội “facebook” để hỗ trợ và 

phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh 

viên Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 131, 7/2016 2016
1859-

0810
ISSN

319
Phan Trọng 

Nam

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh 

viên sư phạm – tiền đề nâng cao năng lực nghiên 

cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông

Khoa học giáo dục

Viện KHGD VN
Số 130, 7/2016 2016

0866-

3662
ISSN

320
Phan Trọng 

Nam

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học 

phổ thông tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục 

Thiết bị giáo dục

Hiệp hội TBGD

VN

Số 132, 8/2016 2016
1859-

0810
ISSN

321
Phan Trọng 

Nam

Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của 

các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục 

Tạp chí Giáo dục
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